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Topp 100 glosor på vietnamesiska

Vietnamesiska glosor 1–20
jag tôi

du bạn

han anh ấy

hon cô ấy

den/det nó

vi chúng tôi / chúng ta

ni các bạn

de/dem họ

vad cái gì

vem ai

var ở đâu

varför tại sao

hur làm sao

vilken cái nào

när lúc nào

sedan sau đó

om nếu

verkligen thật sự

men nhưng

eftersom bởi vì

www.flashcardo.com/sv/vietnamesiska-memoreringskort/
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Vietnamesiska glosor 21–60
inte không

det här này

Jag behöver det här Tôi cần cái này

Hur mycket kostar det här? Cái này giá bao nhiêu?

det där đó

alla (allmännelig) tất cả

eller hoặc

och và

att veta biết

jag vet Tôi biết

jag vet inte Tôi không biết

att tänka nghĩ

att komma đến

att lägga đặt

att ta lấy

att hitta tìm

att lyssna nghe

att arbeta làm việc

att prata nói chuyện

att ge (allmännelig) cho

att tycka om thích

att hjälpa giúp đỡ

att älska yêu

att ringa gọi

att vänta chờ đợi

Jag gillar dig Tôi thích bạn

Jag gillar inte det här Tôi không thích cái này

Älskar du mig? Bạn có yêu tôi không?
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Jag älskar dig Tôi yêu bạn

0 không

1 một

2 hai

3 ba

4 bốn

5 năm

6 sáu

7 bảy

8 tám

9 chín

10 mười

www.pinhok.com/sv/lar-dig-vietnamesiska/

Vietnamesiska glosor 61–100
11 mười một

12 mười hai

13 mười ba

14 mười bốn

15 mười năm

16 mười sáu

https://www.pinhok.com/sv/lar-dig-vietnamesiska/
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17 mười bảy

18 mười tám

19 mười chín

20 hai mươi

ny mới

gammal (allmännelig) cũ

få ít

många nhiều

hur mycket? bao nhiêu?

hur många? bao nhiêu?

fel sai

rätt chính xác

ond (allmännelig) xấu

god tốt

glad hạnh phúc

kort (allmännelig) ngắn

lång (allmännelig) dài

liten nhỏ

stor lớn

där đó

här đây

höger phải

vänster trái

vacker xinh đẹp

ung trẻ

gammal (person) già

hallå xin chào

ses sen hẹn gặp lại

ok được
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ta hand om dig bảo trọng nhé

oroa dig inte đừng lo

självklart tất nhiên

god dag chúc ngày tốt lành

hej chào


